
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,138.35 0.35% 13.03%
VN30 1,141.12 0.59% 13.52%
HNX 230.25 -0.25% 12.15%
UPCOM 85.99 0.40% 20.01%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 117.27
Tổng GTGD (tỷ) 20,576.75 23.40% 138.82%

INTRADAY VNINDEX 28/6/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 19,590 1.08% 13.04%
FUEMAV30 13,490 0.37% 13.17%
FUESSV30 13,970 0.43% 11.94%
FUESSV50 16,690 0.48% 18.79%
FUESSVFL 17,990 0.50% 25.37%
FUEVFVND 24,200 0.46% 8.04%
FUEVN100 14,690 -0.34% 13.44%

VN30F2307 1,132 0.64%
VN30F2308 1,125 0.29%
VN30F2309 1,125 0.71%
VN30F2312 1,119 1.10%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 33,193.99 2.02% 27.21%
Shanghai 3,189.38 -0.002% 3.24%
Kospi 2,564.19 -0.67% 14.66%
Hang Seng 19,172.05 0.12% -3.08%
STI (Singapore) 3,207.28 0.06% -1.35%
SET (Thái Lan) 1466.93 -0.76% -12.18%
Dầu Brent ($/thùng) 72.97 0.43% -15.06%
Vàng ($/ounce) 1,917.25 -0.36% 4.99%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.82% -16 -415
Lãi suất tiết kiệm 12T 6.30% 0 -110
TPCP - 5 năm 2.14% 0 -265
TPCP - 10 năm 2.55% 3 -235
USD/VND 23,737 0.13% -0.10%
EUR/VND 26,528 0.07% 3.39%
CNY/VND 3,323 -0.21% -4.65%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
28/6/2023

Giá dầu phục hồi trong ngày thứ Tư sau một báo cáo của ngành về dự trữ dầu thô
của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ và giúp bù đắp những lo
ngại về việc tăng lãi suất. Các nguồn tin thị trường cho biết, dự trữ dầu thô giảm
khoảng 2.4 triệu thùng, trích dẫn dữ liệu từ nhóm công nghiệp Viện Dầu khí Hoa Kỳ
(API) trước dữ liệu chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng.

Nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất cho vay. Kể từ 01/06/2023, BIDV đã tiến 
hành giảm lãi suất cho vay tới 0.5%/năm so với lãi suất hiện hành đối với các khoản 
vay trung và dài hạn hiện hữu. MSB thông báo từ nay đến 31/12/2023, sẽ tiếp tục 
giảm lãi suất cho vay thêm 1%/năm so với lãi suất hiện hành. Ngoài ra, LPBank  cũng 
vừa công bố nâng quy mô gói ưu đãi cho vay sản xuất kinh doanh từ 8,000 tỷ lên 
10,000 tỷ.

Ngày thực hiện

Trái ngược với diễn biến ảm đạm của phiên sáng, từ 14h15 trở đi, 3 trụ gồm: VCB, 
CTG và BID bất ngờ được kéo mạnh, đã có lúc thúc đẩy thị trường lên mức cao điểm 
nhất trong phiên. Hết phiên ATC, VCB và CTG sụt giảm, BID đóng cửa ở mức cao 
nhất, HPG tiến lên sát mức giá cao nhất phiên và cũng là vùng giá đỉnh của 1 năm 
nay. 
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 101,100  1.10% 1.10% 1,388,003        1,306,559        
BID 45,350     2.37% 4.49% 3,695,408        4,200,276        
CTG 30,000     2.21% 2.92% 17,227,639     14,230,434      
TCB 33,300     1.06% 2.46% 8,425,928        6,721,663        
VPB 20,250     0.75% 3.05% 31,161,553     39,427,953      
MBB 20,700     2.99% 4.28% 47,854,198     35,349,212      
HDB 18,750     0.27% 0.54% 3,761,675        4,744,749        
TPB 18,450     0.27% 0.27% 7,080,842        6,899,309        
STB 29,900     1.01% 1.70% 39,631,244     30,045,857      
VIB 19,850     0.25% 2.24% 11,814,405     8,692,764        
ACB 22,300     0.45% 2.76% 14,809,713     15,104,492      
NVL 15,600     4.00% 7.59% 146,738,062   150,946,089    
BCM 80,000     -1.23% -2.56% 484,944           555,903            
PDR 17,000     0.00% -1.73% 37,204,839     35,939,412      
GAS 95,400     -0.93% -0.42% 1,123,352        1,734,269        
POW 13,800     1.47% 1.10% 46,150,936     26,161,486      
PLX 38,100     -0.13% 1.60% 853,944           1,474,172        
VIC 52,200     -0.38% -0.38% 3,080,829        4,184,700        
VHM 55,400     -0.89% 1.47% 1,941,849        2,423,693        
VRE 27,300     -0.55% 1.87% 7,111,063        10,252,097      
VNM 70,600     0.14% 6.49% 11,903,956     10,886,567      
MSN 77,000     -0.90% 1.18% 1,449,452        1,842,381        
SAB 154,700  0.19% -0.19% 211,095           371,212            
BVH 45,150     -0.33% 2.27% 1,534,525        1,909,805        
VJC 94,900     -0.32% 0.96% 845,757           1,111,532        
FPT 87,000     -0.34% 1.40% 1,402,309        2,116,839        
MWG 43,900     -0.68% 2.81% 6,856,611        7,633,527        
GVR 19,300     -1.53% -1.03% 5,412,005        6,049,835        
SSI 26,550     -0.19% 2.12% 30,492,118     34,656,797      
HPG 26,600     3.10% 8.13% 51,794,467     52,724,812      
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Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Ban lãnh đạo Petrolimex dự báo áp lực nguồn cung xăng dầu đã bớt căng 
thẳng, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu sẽ đạt đỉnh vào 2030 - 2035.

Bộ 3 cổ phiếu Vingroup đều nằm trong top 10 cổ phiếu giảm điểm mạnh nhất 
ảnh hưởng tới chỉ số VNIndex phiên hôm nay, dẫn đầu là VHM.

VNM: Vanguard Group - quỹ quản lý tài sản lớn của Mỹ (quản lý số tài sản trị 
giá 7,700 tỷ USD tính đến tháng 4/2023) đã mua vào 131,000 cổ phiếu VNM từ 
31/10/2022-30/04/2023.
HPG: Vốn hóa HPG tăng lên mức cao nhất trong vòng 1 năm qua, khi cổ phiếu 
đóng cửa tại mức giá 26,600 đồng/cp ngày 28/6. 

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

NVL: NVL gia hạn 7,000 tỷ đồng trái phiếu đã phát hành trong giai đoạn tháng 
6-7/2020 thêm 1 năm nữa.

BID: BIDV chính thức triển khai chương trình cho vay nhà ở thương mại với 
quy mô 20,000 tỷ đồng, lãi suất áp dụng từ 8.5%/năm đối với chủ đầu tư và từ 
7.8%/năm đối với người mua nhà. Chương trình áp dụng đến hết ngày 
31/12/2024 hoặc đến khi hết quy mô của gói tín dụng, tùy theo điều kiện nào 
đến trước.

Nội dung

Xuất khẩu sầu riêng 5 tháng tăng kỷ lục, gấp gần 20 lần cùng kỳ 2022;

WB: Vốn FDI của Indonesia có thể đạt 1.4% GDP vào năm 2025;

Tập đoàn Philippines chi 165 triệu USD mua 9 nhà máy điện mặt trời tại Việt Nam;

Sau phiên điều trần của ông Powell, Morgan Stanley đoán Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 bps vào tháng 7.

Trung Quốc mời chào các tỷ phú tham gia cuộc đua AI với Mỹ;

Bình Định: Xin tháo gỡ cho 10 dự án bất động sản quy mô lớn;
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